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ĐỀ 1: 
I. TRẮC NGHIỆM:  Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của mỗi câu sau: 
Câu 1.  9 giờ tối còn gọi là:		A. 19 giờ	B. 17 giờ	C. 16 giờ	D. 21 giờ
b. Số cần điền vào chỗ chấm để  2m = …………...dm là:  
	A. 200
	B. 100
	C. 20
	D. 2000


Câu 2: Độ dài đường gấp khúc tứ giác dưới đây là.
	                                3cm



          4cm	4cm

                    6cm
	
      A. 15cm	   B. 18cm

C. 17cm	D. 27cm



 
Câu 3.    Số bé nhất trong các số sau:  794 ; 749 ; 479; 974 ; 947 ; 497
	A. 479	B. 497	C. 794	D. 947

b. Số lớn nhất trong các số:  315;  351;  531;  135;  513;  153 là:
	A. 153	B. 315	C. 531	D. 351

Câu 4. Đoạn dây thứ nhất dài 368m, đoạn dây thứ hai ngắn hơn đoạn dây thứ nhất 45m.  Hỏi đoạn dây thứ hai dài bao nhiêu mét? 
	A. 324m	B. 323m	C. 332m	D. 344m
Câu 5. Điền dấu(< ; > ; =) thích hợp vào ô trống: 
	a) 2× 3 .......  30 : 5 	b) 2 × 2 ……25 : 5 

II. TỰ LUẬN:
Câu 6: Tính.     3 x  8  + 66 = ……………………   32 : 4  +  3 =………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 7.  Đặt tính rồi tính: 
             54 + 46  	           758 - 345	            100 - 72  	     356 + 501 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8.  Cô giáo có một số quyển vở, cô chia đều số quyển vở  đó cho 5 bạn,  mỗi bạn được 5 quyển vở.  Hỏi cô giáo có bao nhiêu quyển vở?  
Bài giải 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

